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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Tin học – Lớp 6
Thời gian:   45 phút 






	
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	Bài 1. Thông tin và dữ liệu

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	5 %

	
	
	Bài 2. Xử lý thông tin

	1
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Bài 3. Thông tin trong máy tính
	
	
	
	
	
	1
	
	
	10%

	2
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet
	Bài 4. Mạng máy tính
	
	
	1
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Bài 5. Internet
	
	
	1
	
	
	
	
	
	5%

	3
	Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu
	2
	1
	1 
	
	
	
	
	
	25%

	
	
	Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên internet
	1 
	
	
	
	
	
	
	1 
	15%

	
	
	Bài 8. Thư điện tử
	1
	
	1
	1
	
	1 
	
	
	30%

	Tổng
	6
	1
	4
	1
	
	2
	
	1
	 

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TIN HỌC LỚP 6
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	Bài 1. Thông tin và dữ liệu

	Nhận biết  
Trong các tình huống cụ thể có sẵn: 
· Phân biệt được thông tin với vật mang tin  
· Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.  
Thông hiểu 
Nêu được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.  
Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin. 
Vận dụng 
Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ cụ thể
	1
(TN)
	
	
	

	
	
	Bài 2. Xử lý thông tin
Bài 3. Thông tin trong máy tính
	Nhân bịết  
Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin. 
Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte. 
Thông hiểu 
Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1. 
Vận dụng cao 
Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,… 
	1
(TN)
	
	1
(TL)
	

	2
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet
	Bài 4. Mạng máy tính

Bài 5. Internet
	Nhận biết 
- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính.  
- Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,... 
- Nêu được các đặc điểm và ích lợi chính của Internet. 
Thông hiểu 
Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây. 
	
	2
 (TN)
	





1
(TL)
	

	3
	Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu
Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên internet
Bài 8. Thư điện tử
	Nhận biết 
- Trình bày được sơ lược về các khái niệm WWW, website, địa chỉ của website, trình duyệt.  
- Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước. 
- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm. 
- Biết cách đăng kí tài khoản thư điện tử. 
Thông hiểu 
- Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác. 
- Xác định được từ khoá ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước. 
Vận dụng cao 
Tìm kiếm được thông tin trên một số trang web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự, ... để phục vụ cho nhu cầu học tập và cuộc sống. 
	4
(TN)
1 (TL)
	2
(TN)
1(TL)
	1
(TL)
	1
(TL-TH)

	Tổng
	 
	6TN,
1TL
	4 TN,
1TL
	2 TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	 
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	 
	70%
	30%


Lưu ý: 
- Ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì có thể ra câu hỏi ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (một gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).



- Ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể xây dựng câu hỏi vào một trong các đơn vị kiến thức.
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
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	MÃ ĐỀ: A                                                                





I. TRẮC NGHIỆM (5,0đ)
	Mỗi câu chọn đúng ghi 0,5đ					
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	B
	B


	
II. TỰ LUẬN (5,0đ)							

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 11
(1 đ)
	- Nhược điểm: Chi phí cao, thời gian chuyển thư dài, số lượng thư gửi nhận và nhận bị hạn chế, có thể bị chuyền nhầm hoặc thất lạc. 
- Dịch vụ thư điện tử ra đời đã giúp cho dịch vụ như truyền thống giảm bớt những khó khăn, khắc phục được nhiều hạn chế, số lượng thư gửi qua đường bưu điện đã giảm đi rất nhiều, các chi phí cho việc vận chuyển này cũng giảm đáng kể.
	0.5đ


0,5đ


	Câu 12
( 1 đ)
	- Lợi ích của Internet: 
+ Trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. 
+ Học tập và làm việc trực tuyến
+ Cung cấp nguồn tài liệu phong phú
+ Cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống
+ Là phương tiện vui chơi, giải trí. 

	
0,2đ
0,2đ
0,2đ
0,2đ
0,2đ


	Câu 13
(1 đ)
	Để truy cập vào trang web em cần phải:
+ Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt.
+ Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ.
+ Nhấn phím Enter.
	
0.5 đ
0.25 đ
0.25 đ

	Câu 14
(1 đ)
	Khi sử dụng thư điện tử cần thực hiện một số điều sau đây để đảm bảo an toàn thông tin:
· Sử dụng mật khẩu phức tạp.
· Kích hoạt xác thực 2 lớp.
· Kiểm tra kỹ các liên kết hoặc File đính kèm trước khi mở
· Sử dụng các phần mềm diệt Virus để quét tập tin.
· Xác nhận thông tin trước khi thực hiện theo yêu cầu có trong Email.
· Không dùng 1 Email cho nhiều dịch vụ…

	

	Câu 15
(1 đ)

	1. Khởi động được trình duyệt web
2. Truy cập vào máy tìm kiếm
3. Gõ từ khoá: Tượng đài Thượng Đức Đại Lộc – Quảng Nam
4. Nhấn phím Enter/ nút tìm kiếm
5. Nhấn chọn bộ lọc hình ảnh 
6. Tải 1 đến 2 hình ảnh lưu trữ trên ổ đĩa D của máy tính.
	
0,25 đ

0,25 đ
0,5 đ



----Hết----
